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	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1,2
	Bài mở đầu. Giới thiệu nghề trồng hoa.
	- Nêu được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu và triển vọng của nghề trồng hoa.
- Trình bày được một số mô hình trồng hoa phổ biến.
- Yêu thích nghề trồng hoa.
	- Nêu được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu và triển vọng của nghề trồng hoa.
- Trình bày được một số mô hình trồng hoa phổ biến.
- Yêu thích nghề trồng hoa.
	
	
	

	3-5
	Bài 1. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa.
	- Nêu được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây hoa/nhóm cây hoa trồng phổ biến ở địa phương.
- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp điều khiển ra hoa theo ý muốn .
- Tích cực tìm hiểu đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh và giá trị của các giống hoa phổ biến ở địa phương.
	- Nêu được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây hoa/nhóm cây hoa trồng phổ biến ở địa phương.
- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp điều khiển ra hoa theo ý muốn .
- Tích cực tìm hiểu đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh và giá trị của các giống hoa phổ biến ở địa phương.
	Tích hợp môn sinh
	
	

	6-10
	Bài 2. Kĩ thuật trồng hoa hồng.
	- Nêu được một số giống hoa được trồng phổ biến hiện nay.
- Trình bày được yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây hoa hồng.
- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình, chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa hồng.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống hồng bằng phương pháp giâm cành, chiết cành.
- Trồng và chăm sóc được hoa hồng trong chậu/bồn/vườn trường.
- Có ý thức lao động đúng qui trình và bảo vệ môi trường.
	- Nêu được một số giống hoa được trồng phổ biến hiện nay và triển vọng phát triển, xu thế của thị trường của một số giống hoa.
- Trình bày được yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây hoa hồng.
- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình, chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa hồng.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống hồng bằng phương pháp giâm cành, chiết cành.
- Trồng và chăm sóc được hoa hồng trong chậu/bồn/vườn trường.
- Có ý thức lao động đúng qui trình và bảo vệ môi trường.
	
	
	

	11
	Kiểm tra giữa học kì I
	
	
	
	

	12-16
	Bài 3. Kĩ thuật trồng hoa cúc
	- Nêu được đặc điểm của một số giống hoa cúc được trồng phổ biến hiện nay.
- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình và chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa cúc.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống hoa cúc bằng giâm cành.
- Trồng và chăm sóc được hoa cúc trong chậu.
- Có ý thức lao động đúng qui trình và bảo vệ môi trường.
	- Tìm được đặc điểm của một số giống hoa cúc được trồng phổ biến hiện nay.
- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình và chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa cúc.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống hoa cúc bằng giâm cành.
- Trồng và chăm sóc được hoa cúc trong chậu.
- Có ý thức lao động đúng qui trình và bảo vệ môi trường.
	
	
	

	17
	Ôn tập học kì I
	- Củng cố ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu và triển vọng của nghề trồng hoa.
- Trình bày được một số mô hình trồng hoa phổ biến.
- Ôn tập - Ôn tập đặc điểm , kĩ thuật, trồng và chăm sóc hoa hồng, hoa cúc.
	- Củng cố ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu và triển vọng của nghề trồng hoa.
- Trình bày được một số mô hình trồng hoa phổ biến.
- Ôn tập - Ôn tập đặc điểm , kĩ thuật, trồng và chăm sóc hoa hồng, hoa cúc.
	
	
	

	18
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	
	

	19-21
	Bài 4. Kĩ thuật trồng hoa đồng tiền.
	- Nêu được ba giống hoa đồng tiền được trồng phổ biến hiện nay.
- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình trồng và chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa đồng tiền.
- Biết cách nhân giống hoa đồng tiền bằng tách chồi nhánh.
- Trồng và chăm sóc được hoa đồng tiền trong chậu.
	- Trình bày được một số giống hoa đồng tiền được trồng phổ biến hiện nay.
- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình trồng và chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa đồng tiền.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng tách chồi nhánh.
- Trồng và chăm sóc được hoa đồng tiền trong chậu.
	
	
	

	22-24
	Thực hành
	- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình trồng và chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa đồng tiền.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng tách chồi nhánh.
- Trồng và chăm sóc được hoa đồng tiền trong chậu.
	- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trình trồng và chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa đồng tiền.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng tách chồi nhánh.
- Trồng và chăm sóc được hoa đồng tiền trong chậu.
	
	
	

	25
	Kiểm tra giữa kì II
	
	
	
	

	26-28
	Bài 5. Kĩ thuật trồng một số cây hoa thảm.
	- Nêu được ba giống hoa thảm được trồng phổ biến hiện nay.
- Trình bày được kĩ thuật nhân giống, qui trồng và chăm sóc hoa thảm.
- Trồng và chăm sóc được hoa thảm.
- Có ý thức lao động đứng qui trình và bảo vệ môi trường.
	- Nêu được một số giống hoa thảm được trồng phổ biến hiện nay.
- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống, qui trồng và chăm sóc hoa thảm.
- Trồng và chăm sóc được hoa thảm.
- Có ý thức lao động đứng qui trình và bảo vệ môi trường.
	
	
	

	29-33
	Thực hành
	- Trồng và chăm sóc được hoa thảm.
- Có ý thức lao động đứng qui trình và bảo vệ môi trường.
	- Trồng và chăm sóc được hoa thảm.
- Có ý thức lao động đứng qui trình và bảo vệ môi trường.
	DH stem
	
	

	34
	Ôn tập học kì II
	- Củng cố, ôn tập kĩ thuật trồng hoa thảm, hoa đồng tiền.
-  Có ý thức lao động đứng qui trình và bảo vệ môi trường.
- Vận dụng được kĩ thuật trồng hoa vào cuộc sống.
	- Củng cố, ôn tập kĩ thuật trồng hoa thảm, hoa đồng tiền.
-  Có ý thức lao động đứng qui trình và bảo vệ môi trường.
- Vận dụng được kĩ thuật trồng hoa và chăm sóc hoa vào cuộc sống.
	
	
	

	35
	Kiểm tra học kì II
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